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Checklist IQ — Thẩm định Lắp đặt

Installation Qualification — Kiểm tra từ khi nhận máy đến khi đặt đúng vị trí

Tài liệu kỹ thuật miễn phí dành cho doanh nghiệp dược phẩm, thực phẩm và thú y.
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IQ kiểm tra gì?

IQ xác nhận thiết bị được giao đúng chủng loại, lắp đặt đúng vị trí, đúng yêu cầu kỹ
thuật, kèm đầy đủ hồ sơ. Thực hiện ngay khi nhận máy, trước khi cấp nguồn.

A. Kiểm tra khi nhận hàng

✓ Hạng mục Ghi chú

☐ Đối chiếu model, số seri với hợp đồng

☐ Kiểm tra kiện hàng nguyên vẹn, không móp, thủng

☐ Đủ phụ kiện, phụ tùng theo danh mục đính kèm

☐ Đủ hồ sơ: CO/CQ, chứng chỉ vật liệu, bản vẽ, sơ đồ điện, HDSD

B. Lắp đặt cơ khí

✓ Hạng mục Ghi chú

☐ Đặt đúng vị trí, đúng hướng dòng chảy GMP

☐ Cân chỉnh thăng bằng (bulông tăng chỉnh chạm nền)

☐ Khoảng trống vận hành, vệ sinh quanh máy đạt yêu cầu
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C. Điện & Utility

✓ Hạng mục Ghi chú

☐ Điện áp đúng (380V/50Hz/3 pha hoặc 220V theo tài liệu)

☐ Aptomat, tiếp địa, chống rò đúng tiêu chuẩn

☐ Khí nén / hơi / nước: áp suất, lưu lượng đạt yêu cầu máy

☐ Đường cấp không rò rỉ, van khóa đầy đủ

D. Nghiệm thu IQ

Chỉ ký biên bản IQ khi tất cả hạng mục đạt. Các điểm chưa đạt ghi rõ người xử lý và
thời hạn hoàn thành. Biên bản IQ là điều kiện để chuyển sang giai đoạn OQ.

Kinh nghiệm DKQ: Chụp ảnh từng bước (mã vạch kiện, biển model, vị trí lắp đặt, tủ điện) — ảnh
đính kèm biên bản IQ giúp giải quyết tranh chấp nhanh hơn mọi mô tả bằng lời.
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